    CĂN CỨ XÂY DỰNG THÔNG TƯ VÀ CÁC NỘI DUNG HƯỚNG DẪN TẠI THÔNG TƯ
A. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN:

- Ngày 26/11/2014 Quốc hội đã ban hành Luật số 69/2014/QH 13 quy định về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Luật số 69). Theo đó:

 Khoản 3 Điều 34 Luật 69 quy định nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp:

“3. Nhà nước thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này để bảo đảm lợi ích của Nhà nước từ việc đầu tư vốn vào doanh nghiệp.”

Khoản 4, Điều 48 Luật 69 quy định quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước:

“4. Yêu cầu công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nộp vào ngân sách nhà nước khoản lợi nhuận, cổ tức được chia tương ứng với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty.”
Hiện nay, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn Luật số 69. Theo đó, dự thảo Nghị định quy định: thu vào ngân sách nhà nước lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sau khi trích lập các quỹ theo quy định; lợi nhuận, cổ tức được chia từ phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
Luật số 69 và dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật số 69 chỉ quy định về nguyên tắc phải nộp vào ngân sách nhà nước đối với các khoản thu nêu trên mà chưa hướng dẫn chi tiết về cách xác định khoản phải nộp, cách thức khai, nộp tờ khai, trách nhiệm của doanh nghiệp, trách nhiệm của cơ quan thuế... 
Trước đây Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 5/12/2013 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Thông tư 187) có hướng dẫn về đối tượng, cách thức khai, nộp đối với phần lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và phần cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần. Tuy nhiên, Thông tư này được ban hành căn cứ Nghị định 204/2013/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết của Quốc hội về các giải pháp thực hiện thu NSNN giai đoạn 2013, 2014 nên Thông tư chỉ hướng dẫn áp dụng cho niên độ năm 2013 và năm 2014. 

Nay Luật số 69 và Nghị định hướng dẫn Luật 69 đã hình thành một cơ chế thu NSNN mang tính ổn định, lâu dài. Do đó, cần ban hành Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết nội dung thu nộp lợi nhuận còn lại và cổ tức, lợi nhuận được chia để đảm bảo căn cứ pháp lý cho doanh nghiệp và các cơ quan liên quan thực hiện.
Bộ Tài chính xây dựng Thông tư hướng dẫn thu, nộp lợi nhuận còn lại của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
B. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG THÔNG TƯ:

- Xác định rõ đây là nguồn thu của NSNN từ kết quả hoạt động sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Đây là một trong những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, hiệu suất của sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

- Hướng dẫn cụ thể các nội dung về đối tượng, cách xác định, về kê khai, nộp khoản lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; phần cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở kế thừa các nội dung còn phù hợp tại Thông tư số 187/2013/TT-BTC, các công văn hướng dẫn về quyết toán lợi nhuận còn lại, cổ tức được chia và bổ sung thay thế các nội dung phù hợp với quy định mới tại Luật số 69 và dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật số 69.

- Đảm bảo thống nhất, đơn giản, minh bạch, phù hợp với thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp để tạo thuận lợi cho việc áp dụng thực hiện của doanh nghiệp và việc tổ chức thực hiện thu của cơ quan thuế.

C. VỀ KẾT CẤU CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ:

Dự thảo Thông tư gồm 4 Chương, 13 Điều: 
Chương I: Quy định chung (gồm 2 Điều).


          Chương II: Hướng dẫn về thu ngân sách nhà nước đối với lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (gồm 5 điều).
Chương III: Hướng dẫn thu vào ngân sách nhà nước đối với cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn nhà nước do Bộ, Ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu (gồm 4 Điều).

Chương IV: Điều khoản thi hành (gồm 2 Điều).

D. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ:

Căn cứ pháp lý dự thảo Thông tư:
- Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015;

- Nghị định số     /2015/NĐ-CP ngày        tháng       năm  2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
I. Chương I – Quy định chung

1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1 dự thảo Thông tư):
Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp lợi nhuận còn lại đối với công ty mẹ của các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; thu, nộp cổ tức và lợi nhuận được chia của các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn nhà nước do Bộ, Ngành địa phương đại diện chủ sở hữu (hướng dẫn chi tiết các Điều 31, Khoản 2 Điều 39 Nghị định hướng dẫn Luật 69).

2. Về Đối tượng áp dụng (Điều 2 dự thảo Thông tư):
Đối tượng áp dụng của Thông tư là các doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp lợi nhuận còn lại và cổ tức, lợi nhuận được chia; các tổ chức liên quan được quy định tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật 69 đang trình Chính phủ, bao gồm:

- Các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc đối tượng nộp lợi nhuận còn lại vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Luật 69 và dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật số 69:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế Nhà nước;
+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của tổng công ty nhà nước (gồm cả Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - gọi tắt là SCIC);
+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;
+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập.
- Các công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu thuộc đối tượng nộp cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Luật 69 và dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật số 69.

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

- Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước.

II. Chương II - Thu ngân sách nhà nước đối với lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
1. Về đối tượng nộp lợi nhuận còn lại (Điều 3 dự thảo Thông tư):

Căn cứ quy định tại Luật số 69, dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật số 69 và kế thừa quy định tại Thông tư 187, đối tượng nộp lợi nhuận còn lại là các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Chương I dự thảo Thông tư bao gồm cả doanh nghiệp do các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập và quản lý. 
2. Về xác định lợi nhuận còn lại nộp ngân sách nhà nước (Điều 4 dự thảo Thông tư):

2.1. Để đảm bảo Thông tư hướng dẫn có tính ổn định, không phải sửa đổi khi các quy định về phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp Nhà nước có sửa đổi, bổ sung, Bộ Tài chính đã rà soát và hướng dẫn cách xác định LNCL theo nguyên tắc LNCL phải nộp là lợi nhuận sau khi trừ các khoản phân phối, trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật về phân phối lợi nhuận đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, không nêu chi tiết các quy định về phân phối, trích lập các quỹ tại Nghị định, Thông tư hướng dẫn về phân phối lợi nhuận vào Thông tư này.

- Ngoài ra, hiện nay một số trường hợp đặc thù như các ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước, SCIC có Nghị định riêng của Chính phủ quy định về phân phối lợi nhuận, theo đó ngoài việc trích lập các quỹ như các doanh nghiệp khác, các đơn vị này còn được trích lập 1 số quỹ đặc thù như: quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, vào quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ (đối với ngân hàng thương mại), quỹ thưởng thành tích bán vốn (đối với SCIC). 

Bộ Tài chính tiếp thu và bổ sung hướng dẫn tại dự thảo Thông tư nguyên tắc: Đối với các trường hợp Chính phủ có quy định riêng về phân phối, trích lập các quỹ thì thực hiện trích lập các quỹ theo quy định riêng của Chính phủ, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối, trích lập các quỹ phải nộp vào ngân sách nhà nước. Như vậy, các nội dung có quy định về trích lập các quỹ như ngân hàng thương mại và SCIC,… sẽ thực hiện theo nguyên tắc này.

2.2. Bổ sung hướng dẫn rõ việc xác định lợi nhuận còn lại phải nộp của công ty mẹ đối với khoản lợi nhuận còn lại của công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ và cổ tức, lợi nhuận được chia từ công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty liên kết có vốn góp của công ty mẹ: 

Thông tư số 187 mới chỉ hướng dẫn trách nhiệm của công ty TNHH một thành viên 100% vốn của công ty mẹ nộp lợi nhuận còn lại về công ty mẹ, công ty cổ phần, công ty liên kết nộp cổ tức, lợi nhuận được chia về công ty mẹ để công ty mẹ nộp vào NSNN (khoản 6 Điều 7 Thông tư 187) nhưng chưa hướng dẫn rõ thời điểm công ty mẹ hạch toán khoản lợi nhuận thu từ công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn và cổ tức, lợi nhuận được chia từ công ty cổ phần, công ty liên kết nên trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh một số vướng mắc về nội dung này. Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể những vướng mắc trên tại công văn số 15678/BTC-TCT ngày 29/10/2014 hướng dẫn rõ việc hạch toán lợi nhuận còn lại của công ty con phải nộp về công ty mẹ để công ty mẹ xác định lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN của công ty mẹ là cùng niên độ tài chính. 

(Bộ Tài chính bổ sung nguyên tắc hướng dẫn tại công văn số 15678/BTC-TCT nêu trên vào khoản 2 Điều 4 dự thảo Thông tư để hướng dẫn xác định lợi nhuận còn lại của công ty mẹ từ lợi nhuận còn lại của công ty con 100% vốn của công ty mẹ.

- Bộ Tài chính bổ sung hướng dẫn khoản chênh lệch vốn chủ sở hữu của các công ty con 100% vốn công ty mẹ vượt vốn điều lệ được phê duyệt về công ty mẹ và hạch toán là khoản doanh thu tài chính tại công ty mẹ, xác định lợi nhuận còn lại nộp NSNN (Bộ Tài chính đã có công văn số 424/BTC-TCDN hướng dẫn nội dung này). 

2.3. Đối với cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty liên kết có vốn góp của công ty mẹ: Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 7819/BTC-TCT ngày 12/6/2015 hướng dẫn việc xác định lợi  nhuận còn lại phải nộp NSNN đối với khoản cổ tức lợi nhuận được chia là thời điểm chia cổ tức, lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc quyết định của Hội đồng thành viên, không phụ thuộc vào thời điểm nhận tiền. 

(Bộ Tài chính bổ sung vào dự thảo Thông tư nguyên tắc hướng dẫn tại công văn số 7819/BTC-TCT nêu trên để xác định lợi nhuận còn lại nộp NSNN.

+ Đối với trường hợp công ty mẹ nhận được cổ phiếu từ công ty cổ phần do thặng dư vốn hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu, Bộ Tài chính bổ sung hướng dẫn tại dự thảo Thông tư nội dung quy định tại Điều 28 dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật 69: “Trường hợp công ty mẹ nhận được cổ phiếu của công ty cổ phần có vốn góp của công ty mẹ mà không phải thanh toán do công ty cổ phần sử dụng thặng dư vốn cổ phần, các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp căn cứ vào số lượng cổ phiếu nhận được thực hiện mở sổ kế toán theo dõi, ghi chép và phản ánh trên Báo cáo tài chính theo quy định của chế độ kế toán hiện hành đối với các doanh nghiệp”. 

3. Về khai, nộp ngân sách nhà nước đối với lợi nhuận còn lại (Điều 5 dự thảo Thông tư):

- Về kỳ kê khai và thời hạn khai, nộp lợi nhuận còn lại: Để đơn giản hóa thủ tục hành chính và phù hợp với nguyên tắc hướng dẫn về khai, nộp thuế TNDN, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư theo hướng doanh nghiệp không phải khai tờ khai LNCL quý mà căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách nhà nước chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý. 

Đồng thời do mức trích lập các quỹ khi phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp căn cứ vào xếp loại doanh nghiệp. Việc xếp loại doanh nghiệp do doanh nghiệp tự đánh giá xếp loại gửi cho chủ sở hữu, cơ quan chủ sở hữu xem xét thẩm định và công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp chậm nhất vào ngày 31/7 năm sau. Do đó, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn doanh nghiệp tạm trích quỹ theo đánh giá xếp loại của doanh nghiệp, khi chủ sở hữu công bố kết quả xếp loại nếu có thay đổi thì điều chỉnh khoản lợi nhuận còn lại và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định số lợi nhuận còn lại phải nộp tăng thêm (nếu có).
- Về trách nhiệm nộp tờ khai lợi nhuận còn lại cho cơ quan thuế:

Điều 2 Thông tư số 187 quy định:

+ Đối với doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành quyết định thành lập và quản lý (doanh nghiệp Trung ương) thực hiện nộp tờ khai lợi nhuận còn lại tại cơ quan thuế địa phương nơi quan lý trực tiếp doanh nghiệp.

+ Đối với công ty TNHH một thành viên độc lập (doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập và quản lý) thực hiện nộp lợi nhuận còn lại về SCIC để SCIC khai, nộp NSNN.

Tuy nhiên, việc nộp LNCL của công ty TNHH MTV độc lập qua SCIC phát sinh bất cập, cơ quan thuế không nắm được thông tin số nộp để đôn đốc doanh nghiệp nộp kịp thời vào NSNN. Do đó, Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn tại dự thảo Thông tư theo hướng: doanh nghiệp thực hiện nộp tờ khai LNCL cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bao gồm cả doanh nghiệp địa phương  (không qua SCIC).
Đồng thời để cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý và đảm bảo cập nhật, xử lý nhanh và chính xác đối với khoản thu này dự thảo Thông tư quy định áp dụng thực hiện khai lợi nhuận còn lại theo hình thức điện tử.

4. Về phân chia ngân sách nhà nước (Điều 6 dự thảo Thông tư)
Điều 35 Chương III Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 quy định về Nguồn thu của ngân sách trung ương:
1. Các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%:

…

m) Các khoản thu hồi vốn của ngân sách trung ương đầu tư tại các tổ chức kinh tế; thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện chủ sở hữu; chênh lệch thu lớn hơn chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;”
Căn cứ quy định nêu trên, đồng thời kế thừa hướng dẫn nội dung này theo nguyên tắc đã hướng dẫn tại Thông tư 187/2013/TT-BTC, ngoài ra, ngày 28/2/2014 Bộ Tài chính đã có công văn số 2544/BTC-TCT hướng dẫn: khoản lợi nhuận còn lại phân chia 100% cho ngân sách trung ương nộp vào tải khoản thu ngân sách nhà nước mở tại Sở giao dịch Kho bạc nhà nước, khoản lợi nhuận còn lại phân chia 100% cho ngân sách địa phương nộp vào tải khoản thu ngân sách nhà nước mở tại kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Về xử lý vi phạm đối với hành vi chậm nộp lợi nhuận còn lại vào ngân sách nhà nước (Điều 7 dự thảo Thông tư)

- Về nguyên tắc xử lý hành vi chậm nộp: 

Căn cứ Nghị định số 61/2013/NĐ-CP và Thông tư số 158/2013/TT-BTC thì thời hạn công bố xếp loại doanh nghiệp đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, các doanh nghiệp trong mô hình công ty mẹ - con là ngày 31/7 hàng năm. Do đó, Bộ Tài chính đã hướng dẫn tại công văn số 15678/BTC-TCT về thời điểm tính tiền chậm nộp lợi nhuận còn lại là sau ngày 31/72013 (đối với khoản LNCL phải nộp năm 2013) và sau ngày 31/7/2014 (đối với khoản LNCL phải nộp năm 2014). 

Tuy nhiên, theo báo cáo của các Cục Thuế (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) thì mặc dù các doanh nghiệp đã hoàn thành báo cáo tài chính và xác định được LNCL (theo kết quả tự đánh giá xếp loại doanh nghiệp của đơn vị) từ 31/3 nhưng do thời điểm tính tiền chậm nộp là sau ngày 31/7 nên các doanh nghiệp thường để sau ngày 31/7 mới thực hiện nộp LNCL vào NSNN.

Do đó, Bộ Tài chính hướng dẫn thời điểm tính tiền chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp lợi nhuận còn lại đến ngày thực nộp lợi nhuận còn lại vào ngân sách nhà nước theo đúng nguyên tắc chung như đối với các khoản thu khác. Riêng đối với số lợi nhuận còn lại phải nộp tăng do điều chỉnh kết quả xếp loại doanh nghiệp theo công bố của chủ sở hữu từ thời điểm ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp lợi nhuận còn lại đến thời điểm công bố kết quả xếp loại của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật không bị tính tiền chậm nộp. 

Đồng thời, Bộ Tài chính bổ sung nguyên tắc hướng dẫn doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp trong trường hợp tổng số lợi nhuận còn lại đã tạm nộp của năm tài chính thấp hơn số lợi nhuận còn lại phải nộp theo quyết toán năm từ 20% trở lên để doanh nghiệp có trách nhiệm tính và tạm nộp quý sát với số phát sinh phải nộp theo nguyên tắc đã được hướng dẫn về thuế TNDN.
Đồng thời, để nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và có chế tài xử lý đủ mạnh đối với hành vi chậm nộp lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế trình Bộ theo hướng quy định tiền chậm nộp lấy từ nguồn trích lập các quỹ của doanh nghiệp.

III. Chương III - Thu vào ngân sách nhà nước đối với cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn nhà nước do Bộ, Ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu

1. Về đối tượng nộp cổ tức và lợi nhuận được chia vào NSNN (Điều 8 dự thảo Thông tư):

Căn cứ quy định tại Điều 30 Luật số 69 và Khoản 2 Điều 39 dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật 69 quy định: Thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên vào NSNN, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn cổ tức và lợi nhuận được chia phải nộp NSNN gồm:

- Số cổ tức được chia trong năm tài chính (bao gồm cả số cổ tức tạm chia) và số cổ tức các năm trước được chia trong năm tài chính cho phần vốn nhà nước theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ, Ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu;
- Số lợi nhuận được chia trong năm tài chính (bao gồm cả số lợi nhuận tạm chia) và số lợi nhuận của năm trước được chia trong năm tài chính cho phần vốn nhà nước theo Quyết định của Hội đồng thành viên của công ty trách nhiện hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn nhà nước do Bộ, Ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu.
2. Về khai, nộp ngân sách nhà nước đối với cổ tức, lợi nhuận được chia (Điều 9 dự thảo Thông tư)
- Về thời điểm khai, nộp cổ tức, lợi nhuận được chia:

Tại Khoản 2 Điều 39 dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật số 69 quy định:

“2. Thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

a) Trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo chia lợi nhuận, cổ tức của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, người đại diện phần vốn nhà nước có trách nhiệm đề nghị công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nộp phần lợi nhuận, cổ tức được chia về ngân sách nhà nước.

Trường hợp người đại diện phần vốn nhà nước không đề nghị công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nộp lợi nhuận, cổ tức được chia về ngân sách nhà nước theo đúng quy định, cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét bãi nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước; nếu gây tổn thất phải bồi thường theo quy định của pháp luật;

b) Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có trách nhiệm nộp tiền về ngân sách nhà nước trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của người đại diện phần vốn nhà nước.”
Nghị định quy định trách nhiệm của cả người đại diện phần vốn nhà nước và trách nhiệm của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong việc nộp NSNN. Tuy nhiên, cơ quan thuế chỉ quản lý đối tượng là các doanh nghiệp (được cấp mã số thuế), không quản lý đối tượng là người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Do đó, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn trách nhiệm khai, nộp NSNN đối với cổ tức, lợi nhuận được chia là các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Về thời hạn khai, nộp quy định chậm nhất là 45 ngày để phù hợp với thời hạn quy định về trách nhiệm đôn đốc của người đại diện (trong 15 ngày) và trách nhiệm nộp của công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên (trong thời hạn 30 ngày) sau khi nhận được đề nghị của người đại diện.

- Về trách nhiệm nộp tờ khai cho cơ quan thuế: Bộ Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung này theo nội dung tương tự như đối với khoản thu về lợi nhuận còn lại (nộp tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp).

3. Về phân chia ngân sách nhà nước (Điều 10 dự thảo Thông tư):

Căn cứ quy định tại Điều 35 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH 13, Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung này tương tự nội dung hướng dẫn đối với khoản lợi nhuận còn lại.

4. Về xử lý vi phạm đối với hành vi chậm nộp cổ tức và lợi nhuận được chia vào ngân sách nhà nước (Điều 11 dự thảo Thông tư): 
- Về nguyên tắc xử lý hành vi chậm nộp:

Các văn bản hướng dẫn trước đây chưa quy định tính tiền chậm nộp đối với hành vi chậm nộp cổ tức, lợi nhuận được chia vào NSNN của công ty cổ phần, Công ty TNHH 2 TV trở lên (Công văn 15678/BTC-TCT mới quy định tính tiền chậm nộp đối với lợi nhuận còn lại đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Tuy nhiên tại Khoản 2 Điều 39 dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật 69 quy định: “Trường hợp công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không nộp, nộp không đúng thời hạn sẽ bị xử phạt vi phạm, cưỡng chế như quy định đối với việc không nộp, nộp không đúng thời hạn về thuế theo quy định của pháp luật về thuế”.  Để đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung xử lý đối với hành vi chậm nộp cổ tức và lợi nhuận được chia theo nguyên tắc quy định tại Luật Quản lý thuế, cụ thể: sau 45 ngày kể từ ngày có thông báo chia lợi nhuận, cổ tức của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, nếu doanh nghiệp không thực hiện nộp NSNN phần cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước vào NSNN thì bị xử lý vi phạm đối với hành vi chậm nộp.

- Về xác định nguồn sử dụng đối với hành vi chậm nộp:

Do việc chia cổ tức, lợi nhuận của năm tài chính đã thực hiện khi đã quyết toán tài chính và phân phối lợi nhuận trong khi chứng từ nộp tiền chậm nộp sẽ phát sinh vào kỳ sau khi thực hiện nộp vào NSNN, do đó Bộ Tài chính hướng dẫn tại dự thảo Thông tư: Tiền chậm nộp được sử dụng từ phần cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước của kỳ sau căn cứ chứng từ nộp tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

IV. Chương IV - Điều khoản thi hành
1. Về hiệu lực thi hành (Điều 12 dự thảo Thông tư)
Luật số 69 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015, trước thời điểm này, căn cứ vào Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 3916/BTC-TCT ngày 26/3/2015 hướng dẫn tiếp tục thu lợi nhuận còn lại và cổ tức được chia của niên độ 2015 theo các nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 187/2013/TT-BTC. Một số nội dung đang thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3916/BTC-TCT và Thông tư số 187/2013/TT-BTC khác với nội dung tại dự thảo Thông tư (như quy định công ty TNHH MTV độc lập nộp LNCL, công ty cổ phần nộp cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước về SCIC, thời điểm tính tiền chậm nộp...). Do đó, dự thảo Thông tư hướng dẫn áp dụng cho niên độ từ năm 2016.
2. Về trách nhiệm thi hành (Điều 13 dự thảo Thông tư)

Dự thảo Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan thuế gồm Tổng cục Thuế (bộ phận quản lý thuế doanh nghiệp lớn), cục thuế địa phương và các đơn vị liên quan. Cụ thể: Bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn tại Tổng cục Thuế trực tiếp tổ chức thực hiện công tác quản lý thu đối với doanh nghiệp Trung ương (trừ khâu tiếp nhận tờ khai giao cục thuế địa phương thực hiện). Cục Thuế địa phương trực tiếp tổ chức thực hiện công tác thu đối với doanh nghiệp địa phương.
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